PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
         HUYỆN XUYÊN MỘC 



  NĂM HỌC 2017-2018 

               ---------------------                                              ---------------------

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                          MÔN: NGỮ VĂN 9  

  


                                     Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

                     



            Kiểm tra, ngày 10 tháng 05 năm 2018
Câu 1 (2.0 điểm):  

a. Tìm 2 phép tu từ có trong đoạn thơ sau và nêu hiệu quả sử dụng của các biện pháp ấy

Cá nhụ cá chim cùng cá đé, 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng, 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe. 

Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long. 
(Huy Cận, Đoàn thuyền đánh cá) 

b. Chỉ ra khởi ngữ, thành phần biệt lập có trong các câu sau: 

b1. Tim tôi cũng đập không rõ. Dường như vật duy nhất vẫn bình tĩnh, phớt lờ mọi biến động chung là chiếc kim đồng hồ. 






(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi) 


b2. Còn về diện mạo tôi, nó không đến nỗi đen cháy như các bạn có thể nghĩ... 






(Đi-phô, Rô-bin-xơn Cru-xô) 

Câu 2 (3.0 điểm): 

- Sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 có viết: Việc học tập đối với mỗi người là vô cùng quan trọng. Có học tập, chúng ta mới có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội... 

- Pháp luật nước ta qui định: Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. 

- V.I. Lê-nin nói: Học, học nữa, học mãi. 

- Bác Hồ căn dặn: Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. 

Hãy bàn về vai trò của việc học tập trong cuộc đời mỗi con người. (Viết bài nghị luận ngắn khoảng 1 trang giấy thi)

Câu 3 (5.0 điểm):   

Từ cuối hạ sang đầu thu, đất trời có những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt. Sự biến chuyển này đã được Hữu Thỉnh gợi lên bằng cảm nhận tinh tế, qua những hình ảnh giàu sức biểu cảm trong bài Sang thu. Hãy cảm nhận bức tranh thiên nhiên phút giao mùa đó trong 2 khổ thơ sau. 

 
Sông được lúc dềnh dàng 

Vẫn còn bao nhiêu nắng 


Chim bắt đầu vội vã 


Đã vơi dần cơn mưa 


Có đám mây mùa hạ 


Sấm cũng bớt bất ngờ 


Vắt nửa mình sang thu 


Trên hàng cây đứng tuổi. 

(Hữu Thỉnh, Sang thu)

---Hết---

Họ tên học sinh:……………………….....     SBD………………...................................
Chữ  ký giám thị 1:……………………....     Chữ ký giám thị 2:……….........................
       UBND HUYỆN XUYÊN MỘC

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN XUYÊN MỘC

  HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018- MÔN: NGỮ VĂN

                                                  Thời gian làm bài: 90 phút( không kể giao đề) 

Ngày thi, 10 tháng 5 năm 2018
 (Hướng dẫn chấm có 02 trang)

Câu 1(2.0 điểm) 

  Học sinh cần chỉ ra được ít nhất 2 phép và phân tích được các biện pháp tu từ sau:
+ Liệt kê: cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song   0,25đ
+ Nhân hóa: cái đuôi em, đêm thở, sao lùa  0,25đ
 - Tác dụng: 0.5 điểm.
+ Liệt kê: ngợi ca sự phong phú và giàu có của biển cả ( 0.25 điểm ). 

+ Nhân hóa: gợi vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của biển đêm ( 0.25 điểm ). 

- Lưu ý: nếu hs chỉ trả lời phần tác dụng một cách chung chung: làm lời thơ sinh động, gợi hình gợi cảm... vẫn cho điểm, hoặc nêu phép ẩn dụ: đuốc đen hồng cũng được điểm... 
BỔ SUNG HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN 9, CÂU 1 PHẦN b:
HS chỉ ra được:

b1.Thành phần biệt lập: Dường như ( 0.5 điểm ).
b2. Thành phần khởi ngữ: Còn về diện mạo ( 0.5 điểm ).
Câu 2 (3.0 điểm )
1.Về kĩ năng: 

- Yêu cầu HS biết cách trình bày một bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề tư tưởng đạo lí.

- Đảm bảo bố cục: Mở bài, thân bài, kết bài rõ ràng , hợp lý.

2. Về nội dung: HS có nhiều cách trình bày, diễn đạt khác nhau nhưng phải đảm bảo một số nội dung cơ bản trong bài viết:

- Mở bài: Giới thiệu được vấn đề nghị luận (0.25 điểm ).

- Thân bài: (2.5 điểm )
  + Giải thích: việc học  

  + Khẳng định dân tộc Việt vốn có truyền thống hiếu học.... 

  + Ý nghĩa của việc học (có thể dựa vào những dữ liệu đã cho để viết…)

  + Biểu hiện của tinh thần hiếu học (có nêu kèm được một vài tấm gương hiếu học thành tài...) 

  + Liên hệ thực tế hiện nay… 

  +Thông điệp muốn gửi tới mọi người, đặc biệt là lớp trẻ… 

- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề ( 0.25 điểm ) .   

Câu 3 (5.0 điểm )

1.Về kĩ năng: 
- Kiểu bài văn nghị luận văn học. 

- Trình bày mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục.

- Học sinh xây dựng được bố cục bài văn với đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài. 

 - Học sinh phải biết cách xây dựng các luận điểm khi làm bài.

- Có lí lẽ, dẫn chứng, đồng thời cũng cần có bộc lộ cảm xúc chân thành. 

- Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, giàu cảm xúc. 

2.Về kiến thức: học sinh sẽ có nhiều cách làm bài, tuy nhiêu bài viết đảm bảo những định hướng sau:  

     a. Mở bài:( 0.5 điểm)

Giới thiệu khái quát tác giả, tác phẩm, đoạn trích.

b.Thân bài: (4.0 điểm) 

- Quang cảnh thiên nhiên phút giao mùa ( 2.0 điểm)

+ Hai câu đầu có cấu trúc đối tự nhiên, chặt chẽ diễn tả vẻ đẹp thiên nhiên phút giao mùa.

+ Hình ảnh dòng sông được nhân hóa qua từ láy dềnh dàng vừa tả thực vừa gợi vẻ đẹp

+ Hình ảnh những chú chim được nhân hóa qua từ láy vội vã 

+ Nghệ thuật đối làm sự khác biệt và tốc độ trái chiều của thiên nhiên lúc sang thu

+ Hình ảnh đẹp, sáng tạo: mây vắt nửa mình. Nghệ thuật nhân hóa vừa gợi không gian cao rộng, vừa gợi vẻ đẹp thiên nhiên, vừa gợi liên tưởng đến bước đi của thời gian

- Bức tranh thiên nhiên và những suy ngẫm của tác giả ( 2.0 điểm)

+ Tiếp tục những biến chuyển của thiên nhiên qua các hình ảnh: nắng, mưa, sấm 

+ Từ ngữ có tình chất định lượng: vẫn còn, bao nhiêu, vơi dần, bớt... cho thấy dấu hiệu mùa hạ đã nhạt, nhường chỗ cho mùa thu sang

+ Hai câu cuối vừa mang ý tả thực vừa mang ý ẩn dụ...  

c. Kết bài (0,5 điểm) 

- Tổng hợp nghệ thuật, khái quát cảm xúc, liên hệ… 

* Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn, giáo viên khi chấm cần dựa vào thực tế bài làm , cách diễn đạt của HS để cân nhắc cho điểm.

